
        SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI 

 

Số: /BVĐKĐN-VTTBYT 
V/v mời chào giá Mua sắm bổ sung hóa chất, 

vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026 

 

 

               Kính gửi: Quý Công ty 

 

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ 

sung hóa chất, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, kính mời các đơn vị có 

đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi 

hồ sơ chào giá cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai). 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

Họ tên: Kịt Trà Mi 

Chức vụ: Nhân viên 

Số điện thoại: (02518) 825 606 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản Scan gửi qua mail: tothauvttbyt@gmail.com (tiêu đề : Công ty… … gửi 

báo giá theo yêu cầu báo giá số… ...) 

- Bản cứng nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện 

Địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (P331), Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

(Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai). 

(Lưu ý: Có giấy giới thiệu khi gửi báo giá trực tiếp). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 02/11/2026 

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư: 
 

Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai 

ĐT: (02518) 825609 Website: benhviendakhoadongnai.com 

mailto:tothauvttbyt@gmail.com
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STT 
Tên hàng hóa thông 

thường hoặc tương đương 

Yêu cầu tính năng kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

 

 

1 

 

 
Hóa chất chứng xét nghiệm 

định tính HBsAg 

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng 

làm vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định 
tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B 

(HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết 

tương. 
2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 

ml 

 

 

32 

 

 

 
 

2 

 

 

 
Hóa chất xét nghiệm định 

lượng HBsAg 

1. Nồng độ: LoB 0,01 IU/mL, LoD 0,02 

IU/mL, LoQ 0,02 IU/mL 

2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm 
miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định 

lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B 

(HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương, 
Độ nhạy trong khoảng 29,84 đến 33,50 

mIU/mL 
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 

 
 

test 

 

 

 
 

200 

 

 

3 

 
Hóa chất xét nghiệm định 

lượng T3 toàn phần 

Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát 

quang (CMIA) sử dụng để định lượng 

triiodothyronine toàn phần (T3 toàn phần) 
trong huyết thanh và huyết tương 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 

test 

 

 

600 

 
 

 

4 

 

 
Hóa chất rửa đệm đậm đặc 

dùng trên máy miễn dịch 

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: có chứa 
nước muối đệm phosphate và các chất 

kháng khuẩn, là dung dịch đệm rửa, dùng 

rửa phản ứng xét nghiệm, rửa trôi các thành 

phần dư thừa sau phản ứng dùng cho hệ 
thống máy xét nghiệm miễn dịch 
2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 
 

 

ml 

 
 

 

44,000 
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Dung dịch tác thuốc nhuộm 

acridinium 

1. Thành phần: hydrogen peroxide 
2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dung dịch 

hydrogen peroxide được sử dụng để tách 

thuốc nhuộm acridinium ra khỏi liên hợp 
liên kết với phức hợp vi hạt 
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 
ml 

 

 
58,500 
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Dung dịch tạo phản ứng 
phát quang hóa học 

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dung dịch 
natri hydroxit được sử dụng để tạo ra phản 

ứng phát quang hóa học cung cấp kết quả 

đọc cuối cùng 
2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 
 

ml 

 
 

58,500 
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Chất kiểm chứng Anti-TG 

1. Hoá chất hiệu chứng Xét nghiệm để định 

lượng kháng thể IgG của kháng thể tự miễn 

thyroglobulin (anti-Tg) trong huyết thanh 
và huyết tương. 
2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 

ml 

 

 

16 

 
8 

Dung dịch bảo dưỡng hệ 
thống dùng cho máy xét 

nghiệm sinh hóa 

1. Hoá chất hỗ trợ các xét nghiệm sinh hoá. 

2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 
ml 

 
1,908 
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Hoá chất rửa đệm đậm đặc 

dùng cho hệ thống máy xét 

nghiệm miễn dịch 

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nước rửa sử 

dụng trên máy xét nghiễm miễn dịch 

2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

ml 

 

58,500 
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STT 
Tên hàng hóa thông 

thường hoặc tương đương 

Yêu cầu tính năng kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

 

 
 

10 

Hoá chất hiệu chứng xét 

nghiệm miễn dịch vi hạt hoá 
phát quang để phát hiện định 

tính kháng thể kháng 

Treponema pallidum (TP) 
trong huyết thanh và huyết 

tương. 

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất 

hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá 

phát quang để phát hiện định tính kháng thể 
kháng Treponema pallidum (TP) trong 

huyết thanh và huyết tương. 

2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 
 

ml 

 

 
 

48 
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Hoá chất hiệu chứng xét 

nghiệm miễn dịch vi hạt hoá 
phát quang để phát hiện định 

tính kháng thể IgM kháng 

virus rubella trong huyết 

thanh và huyết tương. 

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất 

hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá 
phát quang để định lượng và phát hiện định 

tính các kháng thể IgM kháng virus rubella 

trong huyết thanh và huyết tương 
2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 

ml 

 

 

8 
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Hoá chất hiệu chứng xét 

nghiệm miễn dịch vi hạt hoá 

phát quang để định lượng và 
phát hiện định tính các 

kháng thể IgG kháng virus 

rubella trong huyết thanh và 

huyết tương. 

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất 
hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá 

phát quang để định lượng và phát hiện định 

tính các kháng thể IgG kháng virus rubella 
trong huyết thanh và huyết tương 

2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 

 

 
ml 

 

 

 
24 

 

 

 
 

 

13 

 

 

 
 

 

Túi đựng bệnh phẩm các cỡ 

- chất liệu :Nhựa PVC y tế nguyên sinh 

hoặc màng phức hợp (Rubber & Plastic) có 

độ dai, chịu áp lực tốt, chống đâm thủng 
- Chống rò rỉ dịch, máu và bệnh phẩm; bảo 

vệ tuyệt đối mẫu sinh học trong quá trình 

vận chuyển, ngăn ngừa lây nhiễm chéo 

- Tiệt trùng EO 
- Đóng gói riêng lẻ từng cái (01 cái/gói), 

- kích thước : ≥(7cm x 14cm); ≥(9cm x 

17cm); ≥(12cm x 17cm) 
- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 

 

 

 
 

 

cái 

 

 

 
 

 

2.400 
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Giấy lau kính hiển vi 

Giấy lau kính hiển vi chuyên dụng 

Giấy tinh khiết về mặt hóa học, không chứa 
silicon, không chứa các chất phụ gia khác. 

Kết cấu siêu mịn và dai. Không để lại xơ 

vải, bụi giấy sau khi lau. 
- Không bám dầu mỡ, không thô ráp. 

- Bảo vệ thấu kính khỏi trầy xước khi kết 

hợp với dung dịch vệ sinh chuyên dụng. 

• Khổ nhỏ (đóng tập xé): ≥(10cm x 15cm), 
≥(9cm x 7.2cm). 

• Khổ lớn (dạng tờ): ≥(20cm x 30cm), 

≥(46cm x 57cm). 
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 

 

 
 

 

 
 

Cuộn 

 

 
 

 

 
 

100 
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Khăn trải đa dụng (gói dụng 
cụ) 120x120cm 

Khăn trải gói dụng cụ ≥(120x120cm) làm 

từ chất liệu vải không dệt 5 lớp SMMMS 
≥50gsm 

Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 

 

 

Cái 

 

 

300 



4 

 

 

 

STT 
Tên hàng hóa thông 

thường hoặc tương đương 

Yêu cầu tính năng kỹ thuật hoặc tương 

đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

 

 
 

 

 

16 

 

 
 

 

 

Gói xỏ lỗ tai 

"Một bộ gồm: 

1. Bông hút nước 3x3cm: 2 miếng. Bông 
hút nước thấm hút tốt, màu trắng, đồng 

nhất, không mùi lạ, không lẫn tạp chất nhìn 

thấy bằng mắt thường. Khả năng hút nước: 
≥ 20 g nước/g bông 

2. Bộ kim chỉ gồm: 2 cây kim xỏ lỗ đã được 

xâu chỉ, cùng xỏ vào 1 que tăm nhựa (kim 

sắc bén, không rỉ sét) 
3. Que tăm bông (2 đầu bông): 1 que 

- Tiệt trùng EO, 1 bộ/gói 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

 

 
 

 

 

Gói 

 

 
 

 

 

4.000 

2. Giá chào giá: đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật 

3. Địa điểm giao hàng: 

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường 

Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai). 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận. 

5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau 

- Văn bản đề nghị chào giá có thể hiện cam kết, chịu trách nhiệm trước Pháp 

luật đối với: mặt hàng chào giá đáp ứng các yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kỹ thuật 

mời chào giá (kèm theo các tài liệu pháp lý và thông tin của doanh nghiệp); bảo đảm 

việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá hoặc nâng khống giá. 

- Các thông báo, quyết định trúng thầu của mặt hàng chào giá (nếu có) trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày ký Thông báo mời chào giá trên Hệ thống mạng Đấu thầu 

quốc gia - Bộ Tài chính. 

- Các công ty cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể 

hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Các công ty cam kết Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, 

không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc BV; 

- Website BV; 

- https://muasamcong.mpi.gov.vn/. 
- Lưu: VT, VTTBYT. 

(MiKT) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đinh Cao Minh 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/


 

CÔNG TY:…. 

ĐỊA CHỈ: …. 

MÃ SỐ THUẾ:… 

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:…. 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai. 

Theo Công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-VTTBYT ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo 

giá như sau: 

 

 

 

 

 

 

ST 

T 

 

 

 

 

Mã 

số 

chà 

o 

giá 

Tên 

hàng 

hóa 

thông 

thườn 

g yêu 

cầu 

báo 

giá 

(hoặc 

tương 

đương 
) 

 

 

Tính 

năng 

và yêu 

cầu kỹ 

thuật 

(hoặc 

tương 

đương 

) 

 

 

 

 

 

Đơ 

n vị 

tính 

 

 

 

 

 

Số 

lượn 

g 

 

 

 

 

 

Tên 

thươn 

g mại 

 

 

 

Số 

đăn 

g ký 

lưu 

hàn 

h 

 

 

 

 

Phân 

loại 

TBY 

T 

 

 

 

 

Nhà 

sản 

xuấ 

t 

 

 

 

 

 

Nướ 

c sản 

xuất 

 

 

 

Đơn 

giá 

báo 

giá 

(VNĐ 

) 

 

 

 

 

Côn 

g ty 

báo 

giá 

Đơn 

giá 

đã 

trún 

g 

thầu 

dưới 

12 

thán 

g 

(Nếu 

có) 

 

 

 

Quyế 

t định 

trúng 

thầu 

(Nếu 

có) 

 

 

 

Nơi 

trún 

g 

thấu 

(Nếu 

có) 

 

 

 

 

 

Gh 

i 

chú 

           (Ghi 

rõ % 

VAT 

và số 

tiền 

tương 

đương 

     

 
Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai 
ĐT: (02518) 825609 Website: benhviendakhoadongnai.com 
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           )      

 

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ ngày 02/11/2026 

- Chúng tôi cam kết: 

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Ngày… tháng… năm 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên và đóng dấu) 


	BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
	2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
	3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
	II. Nội dung yêu cầu báo giá
	3. Địa điểm giao hàng:
	5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau
	Nơi nhận:


	KT.GIÁM ĐỐC
	Đinh Cao Minh

	BẢNG BÁO GIÁ
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

		2026-10-22T14:50:53+0700


		2026-10-22T14:50:53+0700


		2026-10-22T14:50:53+0700


		2026-10-22T14:50:53+0700




